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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 02/2025 - Lớp: B 3

STT Mã học sinh Họ và tên
Thành tiền

Tài trợ,
viện trợ

Thành tiền

Mua sắm vật dụng
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Số còn phải
thu

Ghi chú

1
NAN011900
628

Lê Minh An  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

2
NAN011900
629

Nguyễn Thị Huyền Anh  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

3
NAN011900
630

Nguyễn Ngọc Huyền Anh  100.000  100.500 16  320.000 16  114.048  634.548  634.548

4
NAN011900
631

Trần Hữu Gia Bảo  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

5
NAN011900
632

Nguyễn Đức Bảo  100.000  100.500 16  320.000 16  114.048  634.548  634.548

6
NAN011900
633

Nguyễn Phi Bảo  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

7
NAN011900
634

Lê Ngọc Châu  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

8
NAN011900
635

Nguyễn Đức Minh Châu  100.000  100.500 18  360.000 18  128.304  688.804  688.804

9
NAN011900
636

Trần Linh Đan  100.000  100.500 9  180.000 9  64.152  444.652  444.652

10
NAN011900
637

Trần Tiến Đạt  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

11
NAN011900
638

Nguyễn Phi Đô  100.000  100.500 16  320.000 16  114.048  634.548  634.548

12
NAN011900
639

Trần Trung Đô  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

13
NAN011900
640

Đặng Hữu Tiến Dũng  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

14
NAN011900
641

Trương Xuân Dũng  100.000  100.500 16  320.000 16  114.048  634.548  634.548

15
NAN011900
642

Nguyễn Văn Hải  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

16
NAN011900
643

Trần Mậu Gia Huy  100.000  100.500 15  300.000 15  106.920  607.420  607.420
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17
NAN011900
644

Nguyễn Văn Minh Khang  100.000  100.500 7  140.000 8  57.024  397.524  397.524

18
NAN011900
645

Trần Phương Linh  100.000  100.500 6  120.000 6  42.768  363.268  363.268

19
NAN011900
646

Nguyễn Thị Trà My  100.000  100.500 14  280.000 13  92.664  573.164  573.164

20
NAN011900
647

Nguyễn Phúc Nguyên  100.000  100.500 10  200.000 10  71.280  471.780  471.780

21
NAN011900
648

Nguyễn Thế Nhất  100.000  100.500 18  360.000 18  128.304  688.804  688.804

22
NAN011900
649

Đặng Phương Thảo  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

23
NAN011900
650

Trần Cát Tiên  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

24
NAN011900
651

Hoàng Thị Thùy Trâm  100.000  100.500 18  360.000  560.500  560.500

25
NAN011900
652

Nguyễn Bảo Trâm  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

26
NAN011900
653

Nguyễn Thu Trang  100.000  100.500 15  300.000 15  106.920  607.420  607.420

27
NAN011900
654

Nguyễn Thị Bảo Trúc  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

28
NAN011900
655

Võ Thị Tú Uyên  100.000  100.500 18  360.000 18  128.304  688.804  688.804

29
NAN011900
656

Nguyễn Hữu Anh Vũ  100.000  100.500 17  340.000  540.500  540.500

30
NAN011900
657

Nguyễn Trọng Anh Vũ  100.000  100.500 5  100.000 5  35.640  336.140  336.140

31
NAN011900
658

Võ Công Vượng  100.000  100.500 9  180.000  380.500  380.500

Tổng cộng  3.100.000  3.115.500 459  9.180.000 415  2.958.120  18.353.620  716.640  17.636.980

Bằng chữ: Bảy trăm mười sáu nghìn sáu trăm bốn mươi đồng chẵn.
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............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


